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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Ngữ pháp tiếng Anh - Mã HP: 132076
Dùng cho hệ ĐH và CĐSP tiếng Anh


1. Thông tin  giảng viên biên soạn: 

1. Nguyễn Thanh Minh
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ giảng dạy ngôn ngữ Anh

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

· Điện thoại: 0936.086.678

· Email: teacher _minh@yahoo.com

* Giảng viên có thể giảng dạy học phần: 

1. Trịnh Thị Thơm 

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ tiếng Anh

· Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

Điện thoại: 0945019027

           2. Nguyễn Thị Quyết

      -  Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh

      -  Điện thoại: 0988121899
      3.   Trần Mạnh Trung

     -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ tiếng Anh

     -  Điện thoại: 0915020556

      4.   Vũ Thị Loan

    -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ tiếng Anh

    -  Điện thoại: 01273250399
5. Lê Thị Hương

   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ tiếng Anh

   -   Điện thoại: 0915772537
2. Thông tin chung về học phần

1, Tên ngành: ĐH khối chuyên ngữ

2, Tên học phần: Ngữ Pháp Tiếng Anh
3, Số tín chỉ : 3

4,  Học kỳ:     1

5,  Học phần: Bắt buộc

6,  Các học phần tiên quyết: không
7, Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

 
 - Nghe giảng lý thuyết

: 23 tiết
          - Thực hành trên lớp


: 20 tiết

          - Thảo luận, hoạt động theo nhóm
: 20 tiết
      - Tự học và tư vấn của GV

: 180 giờ
Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn NN-VH & PPGD - Khoa Ngoại ngữ - Cơ sở II - Đại học Hồng Đức

- Ngữ pháp tiếng Anh là môn học thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ ĐH Sư phạm tiếng Anh. 

- Ngữ pháp tiếng Anh là môn học được đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi tự luận hết môn. Có 4 bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và 1 bài kiểm tra  đánh giá giữa kỳ và 1 bài kiểm tra hết HP.

* Bộ môn phụ trách học phần: 
BM Ngôn ngữ - Văn hóa – Phương pháp giảng dạy, khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức.
3. Mục tiêu của học phần
Học phần ngữ pháp nhằm cung cấp cho SV những hiểu biết cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao theo xu hướng ngữ pháp truyền thống (traditional grammar). Học phần đưa ra một số bài học về các chủ điểm ngữ pháp cơ bản thông và thiết yếu, mang đậm tính thực hành ngữ pháp qua các giáo trình tiếng Anh nổi tiếng, được sử dụng nhiều ở các trường ĐH, CĐ và phù hợp với đối tượng là sinh viên của các trường ĐH, CĐ.

Học phần giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức cơ bản và nâng cao về Ngữ pháp tiếng Anh ở dạng thực hành và lý thuyết mang tính thực hành cao, giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể hơn về kiến thức ngôn ngữ Anh nói chung và ngữ pháp thực hành trong tiếng Anh nói riêng, có khả năng đi sâu nghiên cứu về các hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh và so sánh với tiếng Việt ở mức độ nhất định. Giúp cho sinh viên sử dụng tốt ngữ tiếng Anh trong viết, nói và hiểu hơn về ngữ pháp tiếng Anh cũng như ngôn ngữ.
Ngoài ra môn học này cũng cung cấp cho người học các cách nhìn nhận khác nhau về cùng một hiện tượng ngữ pháp trong tiếng Anh. Hơn nữa, môn học này còn thiết lập cho SV kỹ năng học tập những môn lý thuyết, khai thác thông tin phục vụ cho việc học tập, rèn luyện các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng thuyết trình vấn đề vv… bằng tiếng Anh.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các bài học theo nội dung đã được chọn lọc về ngữ pháp tiếng Anh trong các giáo trình như: A Practical English Grammar, Longman English Grammar, … bao gồm: từ loại tiếng Anh, từ, cụm từ, mệnh đề và câu, các từ loại như: động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, đại từ, mạo từ, số từ, đại từ, giới từ, câu và mệnh đề và chấm câu….theo quan điểm của ngữ pháp truyền thống theo hướng thực hành.
Mỗi bài học sẽ gồm phần lý thuyết và bài tập thực hành trong sách và do giảng viên chỉnh sửa, biên soạn lại. SV sẽ  được phát triển các kỹ năng toàn diện trong việc học tiếng Anh, thông qua việc nghe giảng bằng tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, làm bài tập lớn bằng tiếng Anh và trình bày 1 vấn đề liên quan đến những nội dung trên bằng ngôn ngữ đích. Hơn thế nữa, mục tiêu cuối cùng thông qua việc hoàn thiện những kỹ năng trên là nhằm giúp người học có kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh ở mức từ cơ bản đến nâng cao.
Học phần sẽ cung cấp các hoạt động phát triển kỹ năng của người học như: các bài tập thực hành sẽ giúp SV nhớ và hiểu sâu phần lý thuyết đồng thời nâng cao kỹ năng ngôn ngữ qua việc làm các bài tập trong sách, giáo trình bắt buộc cũng như đọc thêm, người học sẽ trình bày một vấn đề mà họ quan tâm nhằm phát huy khả năng nói – thuyết trình, thảo luận nhóm của họ, thông qua hoạt động trình bày, thao luận nhóm này, người học sẽ phát huy được khả năng làm việc theo nhóm, khả năng tìm kiếm và tiếp cận thông tin về môn học có sẵn ở các nguồn khác ngoài giảng viên, có tinh thần độc lập trong học tập. Song song với bài trình bày, thao luận nhóm trên lớp là bài tập mà sinh viên sẽ làm ở nhà, nhằm giúp họ có khả năng trình bày một vấn đề bằng ngôn ngữ viết theo nhóm.
5. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Tên bài
	Nội dung
	Tuần học thứ

	1
	An Intruduction to English Gramar
Questions, answers, negatives


	A. An Intruduction to English Gramar

B. Questions, answers, negatives 

- Yes/No questions, negative statements, Yes/No answers 

- Alternative negative forms and negative questions 

- Tag questions and echo tags 

- Additions and responses 

- Question-word questions (1):  'Who(m) ...  ?', 'What ...  ?' 

- Question-word questions (2): 'When?', 'Where?', 'Which?', 'Whose?' 

- Question-word questions (3):  'Why?', 'How?' 

- Subject-questions: 'Who?', 'What?', 'Which?', 'Whose?' 

- Questions about alternatives; emphatic questions with 'ever'
	1

	2
	Phrases – Clauses – Sentences
	1. Phrases – 

- Definition
- Kind of phrases
     Noun phrases 
     Adjective phrases 
     Adverb phrases 
     Prepositional phrases 
     Verb phrases 
2. Clauses – 

- Definition
- Clause elements
     Objects
     Complements
     Adverbials
- Classification
     3. Sentences
- Definition
- Sentence elements
- Classification

     Communicative function 
     According to their structures

	2

	3
	Articles
Auxiliary verbs
Nouns
	1. Articles

1 Articles: a/an 
2 Articles: the 
3 Articles: a/an, the 
2. Auxiliary verbs
- Auxiliary verbs 
- Question tags 

- Auxiliaries: mixed 
- The have + object + past participle construction

3. Nouns 

- One-word nouns 

- Compound nouns 

- Countable and uncountable nouns (I) 

- Countable and uncountable nouns (2) 

- Number (singular and plural) (1) 

- Number (singular and plural) (2) 

- Gender 

- The genitive
	3

	4
	The sentence


	The sentence 

1. Sentence word order 

2. The simple sentence: verbs with and without objects 

3. The simple sentence: direct and indirect objects 

4. The compound sentence 

5. The complex sentence: noun clauses 

6. The complex sentence: relative pronouns and clauses 

7. The complex sentence: ‘whose’; defininglnon-defining clauses 

8. The complex sentence: time, place, manner 

9. The complex sentence: reason and contrast 

10. The complex sentence: purpose, result and comparison 

11. The complex sentence: present participle constructions 

12. The complex sentence: perfectlpast participle constructions
	4

	5
	1. Pronouns 

2. Quantity 


	1. Pronouns 

- Personal pronouns 

- ‘One’ 

- ‘It’ and ‘onelsomelanylnone’ 

- Possessive adjectives and possessive pronouns 

- Reflexive pronouns (‘myself’) 

- Demonstrative adjs/prons (‘this’); ‘some/any/no’ compounds (‘someone’) 

2. Quantity 

- Quantifiers + countable and uncountable nouns 

- General and specific references to quantity 

- Uses of ‘some’, ‘any’, ‘no’ and ‘none’ 

- ‘Much’, ‘many’, ‘a lot of’, ‘(a) few’, ‘(a) little’, ‘fewer’, ‘less’ 

- ‘Both’ and ‘all’ 

- ‘All (the)’, ‘(dthe) whole’, ‘each’ and ‘every’ 

- ‘Another’, ‘(the) other(s)’, ‘either’, ‘neither’, ‘each (one of)’ 
	

	6
	Adjectives 
Adverbs 

	1. Adjectives 

- Formation of adjectives 

- Position of adjectives 

- Adjectives that behave like nouns; ‘-edl-ing’ endings 

- Adjectives after ‘be’, ‘seem’, etc.; word order of adjectives 

- The comparison of adjectives 

2. Adverbs 

- Adverbs of manner 

- Adverbs of time 

- Adverbial phrases of duration 

- Adverbs of frequency 

- Adverbs of degree 

- Intensifiers 

- Focus adverbs 

- Viewpoint adverbs, connecting adverbs and inversion 
	6

	7
	- Prepositions, adverb particles and phrasal verbs 

- The infinitive and the ‘-ing’ form 


	Prepositions, adverb particles and phrasal verbs 

- Prepositions, adverb particles and conjunctions 

- Prepositions of movement and position; prepositions of time 

- Particular prepositions, particles: contrasts (1  ) 

- Particular prepositions, particles: contrasts (2) 

- Particular prepositions, particles: contrasts (3) 

- Phrasal verbs: Type 1, verb + preposition (transitive) 

- Phrasal verbs: Type 2, verb + particle (transitive) 

- Phrasal verbs: Type 3, verb + particle (intransitive) 

- Type 4, verb + particle + preposition (transitive) 
The infinitive and the ‘-ing’ form 

- The bare infinitive and the toinfinitive 

- The bare infinitive or the ‘-ing’ form; the to infinitive 

- Verb (+ nounlpronoun) + toinfinitive 

- Adjectives and nouns + toinfinitive 

- The ‘-ing’ form 

- Verb + the ‘-ing’ form 

- Adjectives, nouns and prepositions + ‘-ing’ 

- The to infinitive or the ‘-ing’ form?
	7


	8
	1. Verbs, verb tenses, imperatives 

2. Be, Have, Do 

	1. Verbs, verb tenses, imperatives 

- The simple present and present progressive tenses (1) 

-The simple present and present progressive tenses (2) 

- The simple past tense 

- The simple past and past progressive tenses 

- The simple present perfect and present perfect progressive 

- The simple past perfect and past perfect progressive tenses 

- The simple future tense 

- The simple future, the future progressive, the future perfect 

- ‘Going to’ and other ways of expressing the future 

- The imperative 

2. Be, Have, Do 

- ‘Be’ as a full verb (1) 

- ‘Be’ as a full verb (2) 

- ‘There’ + ‘be’ 

- Verbs related in meaning to ‘be’ 

- ‘Have’ as a full verb = ‘possess’; ‘have got’ = ‘possess’ 

- ‘Have’ as a full verb meaning ‘eat’, ‘enjoy’, etc. 

- ‘Do’ as a full verb 
	8

	9
	1. The passive and the causative 

2. Conditional sentences 


	1. The passive and the causative 

- General information about form 

- Uses of the passive 

- Form and use of the causative
2. Conditional sentences 

- Type 1 conditionals- 

- Type 2 conditionals  ‘ 

- Type 3 conditionals 

- Mixed conditionals; ‘unlesslif … not’, etc.
	9

	10
	1. Direct and indirect speech 

2. Co-ordination 

and Apposition


	1. Direct and indirect speech 

Direct speech 

‘Say’, ‘tell’ and ‘ask’ 

lndirect statements with tense changes 

Indirect questions with tense changes 

Uses of the to-infinitive in indirect speech 

When we use indirect speech 

2. Co-ordination and Apposition
- What is co-ordination? 
- Syndetic and asyndetic co-ordination

- Co-ordinators and correlatives

- Phrasal and clausal co-ordination

  * ELLIPSIS

- Ellipsis in co-ordinated clauses

- Semantic effect of ellipsis:

* APPOSITION

- What is apposition? 

- Indicators of apposition

- Restrictive and non-restrictive apposition

- Realisation of apposition
	10


6. Học liệu

a. Học liệu bắt buộc

- L.G Alexander. (2012). Longman English Grammar. Longman.
- L.G Alexander. (2012). Longman English Grammar Practice. Longman.

- A.J Thomson. (2010). A Practical English Grammar. Oxford University Press.

- A.J Thomson. (2010). A Practical English Grammar (exercises). Oxford University Press.

- Hong Duc University. (2014). Lectures on Grammar.
b. Học liệu tham khảo

- R. Quirk & S. Greenbaum. (2009). A University Grammar of English. Longman.
- A zar, B.S. (1999). Understanding and Using English Grammar. Prentice Hall Ragents.

- Swan, M. (1998). Practical English Usage. Oxford : Oxford University Press, 

- Eastwood, J. (1994). Oxford Guide to English Grammar. Oxford: Oxford University Press,

- Close , R.A. (1985). A Reference Grammar for Students of English. Longman Group Ltd, 

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1 Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	Tổng tiết thực hiện trên lớp

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Lí thuyết
	Thực hành
	L/việc nhóm
	Tự học, Tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	60 tiết

	Tuần 1
	2.0
	3.0
	1.0
	10
	2
	
	6 tiết

	Tuần 2
	3.0
	2.0
	1.0
	10
	2
	
	6 tiết

	Tuần 3
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	KT TX  1
	6 tiết

	Tuần 4
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	
	6 tiết

	Tuần 5
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	KT TX  2
	6 tiết

	Tuần 6
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	KTGK
	6 tiết

	Tuần 7
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	
	6 tiết

	Tuần 8
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	KT TX  3
	6 tiết

	Tuần 9
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	
	6 tiết

	Tuần 10
	3.0
	2.0
	1.0
	11
	2
	KT TX  4
	6 tiết


* Chú ý:  - Số giờ ở các cột 4 và 5 không tính vào tổng số giờ thực hiện trên lớp


     - Số giờ SV tự học, tự NC và tư vấn của GV: 180 giờ

7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1:  
A. Grammar and other branches of linguistics

B.  Kinds of grammar:

C. Grammar development:

	HTTC dạy học
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	A. Grammar Introduction:
Grammar: dealing with : Morphemes (smallest meaningful linguistic units)
Semantics (also called semasiology)

Discourse analysis:
Pragmatic: explicit and implicit
B. Questions, answers, negatives 

- Yes/No questions, negative statements, Yes/No answers 

- Alternative negative forms and negative questions 

- Tag questions and echo tags 

- Additions and responses 

- Question-word questions :  'Who(m) ...  ?', 'What ...  ?' 

'When?', 'Where?', 'Which?', 'Whose?' 

'Why?', 'How?' 

- Subject-questions: 'Who?', 'What?', 'Which?', 'Whose?' 

- Questions about alternatives; emphatic questions with 'ever'
	A. Grammar Introduction:

- Read and understand the following items:

- All English linguistics or grammatical units and parts of speech
B. Questions, answers, negatives 

- Understand the form and usage of the following grammatical points:

+ “Yes/No questions, negative statements, Yes/No answers,
+ Alternative negative forms and negative questions 

+ Tag questions and echo tags 

+ Additions and responses 

+ Question-word questions :  'Who(m) ...  ?', 'What ... ?' 'When?', 'Where?', 'Which?', 'Whose?' 'Why?', 'How?' 

+ Subject-questions: 'Who?', 'What?', 'Which?', 'Whose?' 

+ Questions about alternatives; emphatic questions with 'ever'

	Nắm một số nét chính về đặc điểm ngữ pháp tiếng Anh. Các đơn vị ngôn ngữ và từ loại trong tiếng Anh
Hiểu và sử dụng được “các loại câu hỏi trong tiếng Anh và cách tạo thành các loại câu hỏi này trong tiếng Anh”
- Đọc phần “Questions, answers, negatives”, sách “Longman English Grammar Practice”, từ trang 188 đến trang 204


	Bài tập
	
	Exercise 12 (Exercise book), pages 188 - 204
	- Read and answer the teacher’s questions.


	Từ vựng, mẫu câu liên quan đến nội dung đọc.

	Thảo luận nhóm
	
	 Group discussion:  Discuss the forms and kinds of “Questions in English”
	- How many types of questions in English?.

- What are forms of English questions?
	Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề được nêu ra để so sánh với nhóm khác hoặc trình bày quan điểm trước lớp.

	Tự học
	
	- Morphology

- Part of speech. 

- Kinds and formation of Question, answers, negatives in English
	 Master the knowledge of the following points: 

- Morphology

- Part of speech. 

- Kinds and formation of questions, answers, negatives in English

	Tìm hiểu về thêm về các thuật ngữ về ngữ pháp tiếng Anh, từ loại, các laoij câu hỏi và cách tạo thành loại câu hỏi trong tiếng Anh qua sách báo, tài liệu học tập, các trang web hoặc  dùng từ điển trực tuyến.

	KT-ĐG
	
	
	Đánh giá sự hiện diện và làm việc nhóm
	

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 2:  :

1. Phrases

2. Clauses 
3. Sentences
	HTTC dạy học
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. Phrases – 

- Definition
- Kind of phrases

     Noun phrases 
     Adjective phrases 
     Adverb phrases 
     Prepositional phrases 
     Verb phrases 
2. Clauses – 

- Definition
- Clause elements
     Objects
     Complements
     Adverbials
- Classification
     According to usage
     According to clause elements and verb complementations
     According to verb phrases structures 
3. Sentences
- Definition
- Sentence elements
- Classification

     Communicative function 
     According to their structures
	- Understand the concepts of “Phrases” “”and “Clauses and sentences” in grammar.

- Identify clearly differences among phrase, clause, sentence and types of phrases, classification of clause as well as classification of sentences
	- Hiểu các khái niệm về “cụm từ” và “mệnh đề” và “câu” trong ngữ pháp tiếng Anh.

- Đọc phần Unit 1, tài liệu “Lectures on Grammar” và giáo trình “Longman English Grammar” và “A Practical English Grammar”


	Bài tập
	
	Practice 6: 


	- Exercise 5, 7, 13 (Exercise book)
	Discuss with partners

	Thảo luận nhóm
	
	 Group Discussion:

- What are the differences among phrase, clause, sentences?

- Classification of phrase,clause, sentence?
	Contrast and compare these grammatical points.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề được nêu ra để so sánh với nhóm khác hoặc trình bày quan điểm trước lớp.

	Tự học
	
	Seeking more information phrase, clause, sentence


	1. Do at home.

2. Searching for information of phrase, clause, sentence and their classification
	1. Tìm hiểu các thông tin thêm về cụm từ, mệnh đề/ cú và câu và cách phân loại.

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học


	- Yêu cầu một số SV  trả lời câu hỏi về nội dung vừa học để kiểm tra mức độ hiểu bài=>cho điểm 
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học
	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                         


Tuần 3:  
 
1. Articles

2. Auxiliary verbs
3. Nouns
	HTTC dạy học
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. Articles

1 Articles: a/an 
2 Articles: the 
3 Articles: a/an, the 
2. Auxiliary verbs
- Auxiliary verbs 
- Question tags 

- Auxiliaries: mixed 
- The have + object + past participle construction

3. Nouns 

- One-word nouns 

- Compound nouns 

- Countable and uncountable nouns (I) - Countable and uncountable nouns (2) - Number (singular and plural) (1) - Number (singular and plural) (2) - Gender 

- The genitive
	- Students understand the use of Nouns, Auxiliary verbs and  Articles.

	- Tìm hiểu các khái niệm về Mạo từ, Trợ động từ, Danh từ trong tiếng Anh và cách sử dụng của  những chủ điểm ngữ pháp này
- Đọc từ trang 26 đến trang 52,  trong cuốn “Longman English Grammar Practice” của NXB Longman, từ trang 1 đến trang 24 của sach “A Practical English Grammar”


	Bài tập
	
	Exercises in articles, nouns and auxiliary 

	1.Use the suitable artilces to fill in the blanks.

2.Use the correct auxiliary verbs.
3. Nouns
	- So sánh câu trả lời theo cặp hoặc nhóm.

	Thảo luận nhóm
	
	  Speaking in groups:
Discuss the  grammatical concepts of article, auxiliary verb and noun
	- What are differences among articles? 

- In which cases are auxiliary verbs used? 
- Nouns: 

+ Definition

+ Formation

+ Classification
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề được nêu ra để so sánh với nhóm khác hoặc trình bày quan điểm trước lớp.

	Tự học
	
	Understand more about article, auxiliary verb and noun


	 Searching for information  about article, auxiliary verb and noun reading materials, internet, consulting teacher.
	Phân tích một số trường hợp đặc biệt của mạo từ, trợ động từ và danh từ trong tiếng Anh.

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học
	- Yêu cầu một số SV đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi do giáo viên đưa ra hoặc nêu ý kiến về vấn đề vừa học =>cho điểm 
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học
	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 4: 



The sentence

	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	The sentence 

1. Sentence word order 

2. The simple sentence: verbs with and without objects 

3. The simple sentence: direct and indirect objects 

4. The compound sentence 

5. The complex sentence: noun clauses 

6. The complex sentence: relative pronouns and clauses 

7. The complex sentence: ‘whose’; defininglnon-defining clauses 

8. The complex sentence: time, place, manner 

9. The complex sentence: reason and contrast 

10. The complex sentence: purpose, result and comparison 

11. The complex sentence: present participle constructions 

12. The complex sentence: perfectlpast participle constructions 
	- Get to know about the following:

- Sentence word order 

- Types of sentences

+ The simple sentence: 

+ The compound sentence 

+ The complex sentence: noun clauses 

- Understand sub -classification of complex sentences


	- Tìm hiểu về định nghĩa về câu và sự phân loai câu thành 3 loại: câu đơn, câu ghép và câu phức trong tiếng Anh.  

- Đọc từ trang 02 đến trang 24 trong cuốn “Longman English Grammar practice”.

	Bài tập
	
	Further practice

	Exercises on sentence; building sentences; identifying sentence types
	- So sánh câu trả lời bài tập theo cặp hoặc nhóm.

	Thảo luận nhóm
	
	 Group discussion: 

- Discuss the classification of  sentences in English.

- Compare English sentence order with Vietnamese ones.


	- Understand the order of sentence in English.

- Know types of sentences.

- Distinguish the differences and similarities between sentence type in Englsih with Vietnamese.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề được nêu ra để so sánh với nhóm khác .

- Đặt câu hỏi cho phần trình bày của nhóm khác.

	Tự học
	
	Getting to know the format of a basic sentence in English.

- The definition , categories and forms of English sentences.
	 Searching for information about the format of a basic sentence in English; the definition , categories and forms of English sentences by reading materials, internet, consulting teacher.


	1. Tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về các vấn đề vừa học.

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học


	- Yêu cầu một số SV  trả lưòi các câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài =>cho điểm 
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 5

1. Pronouns 

2. Quantity 

	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. Pronouns 

- Personal pronouns 

- ‘One’ 

- ‘It’ and ‘onelsomelanylnone’ 

- Possessive adjectives and possessive pronouns 

- Reflexive pronouns (‘myself’) 

- Demonstrative adjs/prons (‘this’); ‘some/any/no’ compounds (‘someone’) 

2. Quantity 

- Quantifiers + countable and uncountable nouns 

- General and specific references to quantity 

- Uses of ‘some’, ‘any’, ‘no’ and ‘none’ 

- ‘Much’, ‘many’, ‘a lot of’, ‘(a) few’, ‘(a) little’, ‘fewer’, ‘less’ 

- ‘Both’ and ‘all’ 

- ‘All (the)’, ‘(dthe) whole’, ‘each’ and ‘every’ 

- ‘Another’, ‘(the) other(s)’, ‘either’, ‘neither’, ‘each (one of)’                   
	Understand pronouns and quantity:

- Pronouns:

+ Pronoun types

+ Use of pronouns

- Quantity:

+ What are quantity words?

+ Use of quantity
	Hiểu về định nghĩa cách dung, các loại đại từ trong tiếng Anh và những từ chỉ số lượng.

- Đọc từ trang 54 đến trang 78 trong cuốn “Longman English Grammar Practice”


	Bài tập
	
	Practice: “Longman English Grammar Practice” and “Practical English Grammar Exercise”

	Read request carefully and do the exercises.
	- So sánh câu trả lời bài tập theo cặp hoặc nhóm.

	Thảo luận nhóm
	
	 Group Discussion: 

- English pronouns and classification of pronouns

- Words denoting quantityin English and their uses.
	- Understand the use and types of English pronouns correctly.

- Use English quantity corectly.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận về định nghĩa, cấu tạo và cách dùng các vấn đề ngữ pháp trên để so sánh với nhóm khác .

- Đặt câu hỏi cho phần trình bày của nhóm khác.

	Tự học
	
	Getting to know more about the the definitions and the uses of the following items:

- Personal pronouns 
- Possessive adjectives and possessive pronouns 
- Demonstrative adjs/prons 
 Reflexive pronouns 

	 - Searching information of Personal pronouns, Possessive adjectives and possessive pronouns,
Demonstrative adjs/prons, 
Reflexive pronouns 
 by reading materials, internet, or consulting the teacher.

- Do more exercises to consolidate student’ knowledge. 
	1. Tìm hiểu thông tin và làm bài tập về:   

- Đại từ trong tiếng Anh và các loại đại từ, các từ chỉ số lượng.
2. Đọc về các nội dung sẽ học trong phần kế tiếp.

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học
	- Yêu cầu một số SV đưa ra những vấn đề chính trong nội dung đã học hoặc nêu ý kiến về nội dung được học=>cho điểm
	Thực hiện các yêu cầu của CBGD.

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 6:    

Adjectives & Adverbs 
	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	
	1. Adjectives 

- Formation of adjectives 

- Position of adjectives 

- Adjectives that behave like nouns; ‘-edl-ing’ endings 

- Adjectives after ‘be’, ‘seem’, etc.; word order of adjectives 

- The comparison of adjectives 

2. Adverbs 

- Adverbs of manner 

- Adverbs of time 

- Adverbial phrases of duration 

- Adverbs of frequency 

- Adverbs of degree 

- Intensifiers 

- Focus adverbs 

- Viewpoint adverbs, connecting adverbs and inversion
	- Get to know about Adjectives and Adverbs in  English language:
- Definition and Classification

- Formation

- Comparison
- Pósitions

	 Hiểu định nghĩa và cách dùng của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh và nghiên cứu tính từ và trạng từ dưới góc độ sau: 

- Định nghĩa và phân loại.

- Cấu tạo

- Vị trí  trong câu.

Đọc từ trang 80 đến trang 105 trong cuốn “Longman English Grammar” và từ trang 33 đến trang 63 sách “A Practical English Grammar”


	Bài tập
	Trường ĐHHĐ
	Do exercises on English Adjectives and adverbs. 


	Consolidate knowledge of English Adjectives and adverbs.
	Làm bài tập cá nhân

	Thảo luận nhóm
	
	 Group discussion: about English Adj/adv:

- Definition and Classification

- Formation

- Position of adj/ adv in the sentences

	Understand more about English Adjectives and adverbs.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề về danh từ đã được nêu ra để so sánh với nhóm khác .



	Tự học
	
	 Getting to know about English Adjectives and adverbs in comparison with Vietnamese ones. 

. 
	 Searching for more information about English Adjectives and adverbs from reading materials, internet, consulting teacher.
	. Tìm hiểu thêm về danh từ tiếng Anh qua nhiều nguồn khác. 

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học


	- Yêu cầu một số SV đưa ý kiến nhận xét về phần đang thảo luận =>cho điểm .


	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 7:  

- Prepositions, adverb particles and phrasal verbs 

- The infinitive and the ‘-ing’ form 
	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	
	Prepositions, adverb particles and phrasal verbs 

- Prepositions, adverb particles and conjunctions 

- Prepositions of movement and position; prepositions of time 

- Particular prepositions, particles: contrasts (1  ) 

- Particular prepositions, particles: contrasts (2) 

- Particular prepositions, particles: contrasts (3) 

- Phrasal verbs: Type 1, verb + preposition (transitive) 

- Phrasal verbs: Type 2, verb + particle (transitive) 

- Phrasal verbs: Type 3, verb + particle (intransitive) 

- Type 4, verb + particle + preposition (transitive) 

The infinitive and the ‘-ing’ form 
- The bare infinitive and the toinfinitive 

- The bare infinitive or the ‘-ing’ form; the to infinitive 

- Verb (+ nounlpronoun) + toinfinitive 

- Adjectives and nouns + toinfinitive 

- The ‘-ing’ form 

- Verb + the ‘-ing’ form 

- Adjectives, nouns and prepositions + ‘-ing’ 

- The to infinitive or the ‘-ing’ form?
	- Get to know about prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form in the English language in the following aspects:

- Distinction of prepositions, adverb particles and conjunctions
- Types of prep and sentence model with prep
- Distinction between V-ing and V-infinitive
	Phân biệt được sự khác nhau giữa giới từ, trạng từ và lien từ, động từ dạng “ING” và động từ nguyên thể.
- Đọc từ trang 106 đến trang 121, từ trang 226 đến trang 240 trong cuốn “Longman English Grammar practice” và từ trang 212 đến trang 280 sách “A Practical English Grammar”.



	Bài tập
	Trường ĐHHĐ
	Do exercises on English Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  
	Consolidate knowledge of English Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form .
	Làm bài tập về Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  .

	Thảo luận nhóm
	
	 Group discussion:

- Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  

	Understand more about English Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  .
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề về tính từ đã được nêu ra để so sánh với nhóm khác.

	Tự học
	
	 Getting to know about English Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  in comparison with Vietnamese ones. 

. 
	 Searching for more information about English A Prepositions, adverb particles and phrasal verbs, the infinitive and the ‘-ing’ form  from reading materials, internet, consulting teacher.
	- Tìm hiểu thêm về giới từ, trạng từ, động từ nguyên thể và động từ đạng V-ing tiếng Anh qua nhiều nguồn khác. 

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học.
	- Yêu cầu một số SV giải thích bằng ngôn ngữ của họ về khái niệm liên quan tới tính từ đang thao luận.
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD.

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 8:  

1. Verbs, verb tenses, imperatives 

2. Be, Have, Do 
	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. Verbs, verb tenses, imperatives 

- The simple present and present progressive tenses (1) 

-The simple present and present progressive tenses (2) 

- The simple past tense 

- The simple past and past progressive tenses 

- The simple present perfect and present perfect progressive 

- The simple past perfect and past perfect progressive tenses 

- The simple future tense 

- The simple future, the future progressive, the future perfect 

- ‘Going to’ and other ways of expressing the future 

- The imperative 

2. Be, Have, Do 

- ‘Be’ as a full verb (1) 

- ‘Be’ as a full verb (2) 

- ‘There’ + ‘be’ 

- Verbs related in meaning to ‘be’ 

- ‘Have’ as a full verb = ‘possess’; ‘have got’ = ‘possess’ 

- ‘Have’ as a full verb meaning ‘eat’, ‘enjoy’, etc. 

- ‘Do’ as a full verb 
	- Get to know about “Be, Have, Do” and “Verbs, verb tenses, imperatives”
 in the English language.

	Hiểu được cách dung của một số động từ như “Be, Have, Do” ở một số mẫu câu và dưới dạng là động từ trợ và động từ chính trong câu;  
“thì” và “mệnh lệnh” của động từ tiếng Anh.
- Đọc từ trang 122 đến trang 154 trong cuốn “Longman English Grmmar Practice” và từ trang 116 đến trang 127 và từ trang 153 đến trang 195 trong cuốn “A Practical English Grammar”.

	Bài tập
	
	Do exercises on English verbs, verb tenses, imperatives, Be, Have, Do. 
	Consolidate knowledge of English verbs, verb tenses, imperatives, Be, Have, Do
	Làm bài tập cá nhân động từ, thì, mệnh lệnh thức và các động từ “be. Do, have”.

	Thảo luận nhóm
	
	 Group Discussion:

- verbs, verb tenses, imperatives, 
- Be, Have, Do 
	Understand more about English verbs, verb tenses, imperatives, Be, Have, Do.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề đã được nêu ra để so sánh với nhóm khác .



	Tự học
	
	Getting to know about English verbs, verb tenses, imperatives, in comparison with Vietnamese ones. .

 
	 Searching for more information about English verbs, verb tenses, imperatives, Be, Have, Do by reading materials, internet, consulting teacher.
	- Tìm hiểu thêm về động từ , thì và mệnh lệnh thức trong tiếng Anh  qua nhiều nguồn khác nhau. 

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học


	- Yêu cầu một số SV đưa ý kiến về phần đang thảo luận =>cho điểm .

- Yêu cầu 1-2 SV thực hành giảng dạy từ vựng.
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học


	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 9:  
1. The passive and the causative 

2. Conditional sentences 
	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. The passive and the causative 

- General information about form 

- Uses of the passive 

- Form and use of the causative

2. Conditional sentences 
- Type 1 conditionals- 

- Type 2 conditionals  ‘ 

- Type 3 conditionals 

- Mixed conditionals; ‘unless/if … not’, etc. 
	- Get to know about the following grammatical points: 

+ The passive and the causative: the use and the forrmation
+ Conditional sentences

	Hiểu định nghĩa và cách dùng của câu bị động trong tiếng Anh, câu điều kiện.

- Đọc từ trang 182 đến trang 186 và 206 đên 212 trong cuốn “Longman English Grammar Practice” và từ trang 195 đến trang 215 và từ trang 263 đến trang 268 sách “A Practical English Grammar”.

	Bài tập
	
	Do exercises on English passive and the causative: the use and the forrmation and Conditional sentences. 
	Consolidate knowledge of English passive and the causative: the use and the forrmation and  Conditional sentences

	Làm bài tập cá nhân

Dạng bị động và câu điều kiện trong  tiếng Anh.

	Thảo luận nhóm
	
	 Group Discussion: - The passive and the causative: the use and the forrmation
- Conditional sentences

	Understand more about the passive and the causative: the use and the forrmation and  Conditional sentences
in the English language.
	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề về dạng bị động và câu điều kiện tiếng Anh đã được nêu ra để so sánh với nhóm khác .

	Tự học
	
	 Getting to know about English passive, causative and Conditional sentences
in comparison with Vietnamese ones. 
 
	 Searching for more information about English passive, causative and Conditional sentences by reading materials, internet, consulting teacher.
	. Tìm hiểu thêm về dạng bị động và câu điều kiện tiếng Anh qua nhiều nguồn khác nhau. 

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học
	- Yêu cầu một số SV đưa ý kiến về phần đang thảo luận =>cho điểm .
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học
	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


Tuần 10:  

1. Direct and indirect speech 

2. Co-ordination and Apposition

	HTTC DH
	TG, ĐĐ
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	Lí thuyết
	Trường ĐHHĐ
	1. Direct and indirect speech 

Direct speech 

‘Say’, ‘tell’ and ‘ask’ 

lndirect statements with tense changes 

Indirect questions with tense changes 

Uses of the to-infinitive in indirect speech 

When we use indirect speech 

2. Co-ordination and Apposition

- What is co-ordination? 
- Syndetic and asyndetic co-ordination

- Co-ordinators and correlatives

- Phrasal and clausal co-ordination

  * ELLIPSIS

- Ellipsis in co-ordinated clauses

- Semantic effect of ellipsis:

* APPOSITION

- What is apposition? 

- Indicators of apposition

- Restrictive and non-restrictive apposition

- Realisation of apposition
	Get to know about the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language.

	Hiểu định nghĩa và cách dùng của câu trực tiêp, câu gián tiêp, liên từ, tỉnh lược trong tiếng Anh dưới 

- Đọc từ trang 214 đến trang 224 trong cuốn “Longman English Grammar Practice” và từ trang 288 đến trang 293 sách “A Practical English Grammar” và Unit 9 “Lectures on Grammar”

	Bài tập
	
	Do exercises on the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language. 
	Consolidate knowledge of the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language.
.
	Làm bài tập cá nhân

Câu trực tiếp và câu gián tiếp, liên từ trong tiếng Anh.



	Thảo luận nhóm
	
	 Group Discussion: the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language.

	Understand more about the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language.

	- Chia thành các nhóm 5 – 6 SV thảo luận các vấn đề Câu trực tiếp và câu gián tiếp, liên từ trong tiếng  Anh  đã được nêu ra để so sánh với nhóm khác .

	Tự học
	
	 Getting to know about the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language in comparison with Vietnamese ones. 
	 Searching for more information about the direct and indirect speech and co-ordination and apposition in the English language by reading materials, internet, consulting teacher.
	 Tìm hiểu thêm về Câu trực tiếp và câu gián tiếp, liên từ trong tiếng Anh ua nhiều nguồn khác nhau. 

	KT-ĐG
	
	- Sự hiện diện và đóng góp trong tiết học
	- Yêu cầu một số SV đưa ý kiến về phần đang thảo luận =>cho điểm .
	- Thực hiện các yêu cầu của CBGD

	Tư vấn
	
	 Giải thích tất cả những thắc mắc của SV về nội dung bài học
	Giải đáp theo nhóm, theo lịch hẹn cụ thể từng  nhóm
	Chuẩn bị các vấn đề cần hỏi để trao đổi  với giáo viên                          


8. Chính sách đối với học phần

- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên).
- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm.....

- Hoàn thành tất cả các bài assignment, bài tâp về nhà và các bài thao luận nhóm/ cặp theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần

9.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số (30%)

Có 04 bài kiểm tra thường xuyên về các nội dung đã học. Thời gian của các bài kiểm tra vào các tuần 03, 05, 8 và 10 của khóa học.
* Cấu trúc bài kiểm tra thường xuyên:
	
	FOCUS
	TOPIC
	Kinds of questions
	Numbers of items
	Score

	QUESTION 1
	Identifying language functions and structures
	Topics: related to the topics covered during the course
	Multiple choice


	4 items

(20 questions for each)
	3 points

	QUESTION 2

	Mistakes and correction
	Fill in main grammar  covered during the course
	Multiple choice


	10 questions
	

	QUESTION 3

	Theoretical aspects
	Topics: related to the topics covered during the course
	Questions for explanation and clarification

	1 question for each
	3 points

	QUESTION 4
	Making complex sentences
	Topics: related to the topics covered during the course
	Combining sentences into one 
	5 questions
	2 points


9.2 Kiểm tra-đánh giá giữa kì: 
Trọng số 20%: vào tuần 6 của khóa học, kiểm tra đầy đủ nội dung đã học.
9.3 Kiểm tra- đánh giá cuối kì:
 Trọng số 50% (Theo ngân hàng đề thi)
10. Các yêu cầu khác: Không có
                                                                                 
Ngày 16 tháng 09 năm 2015
	   Duyệt

P. Khoa Ngoại ngữ
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